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I. TỔNG QUAN CHUNG : 

 Hiện tại, nước ta có 78 hệ thống tưới lớn, với khoảng trên 200.000 km kênh 

tưới các loại. Theo đánh giá sơ bộ, số lượng kênh tưới được kiên cố hoá khoảng 

30%. Trong giai đoạn 1999-2005, thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, 

các địa phương được vay vốn ưu đãi để đầu tư kiên cố kênh, chủ yếu là các kênh 

nhỏ cấp 2, cấp 3, dưới hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.Việc gia cố kênh 

cho các vùng địa chất xấu, các vùng khan hiếm nước, các kênh tưới của các trạm 

bơm đã mang lại hiệu quả lớn, góp phần tiết kiệm nước, tăng hiệu suất tưới, nhiều 

diện tích tưới đã được tưới chủ động mà trước khi kiên cố kênh không được tưới 

hoặc tưới rất bấp bênh. 

 Bên cạnh hiệu quả của việc kiên cố kênh mang lại, cần phải nâng cao hơn 

nữa công tác quản lý về thiết kế, thi công gia cố kênh bảo đảm hiệu quả, nâng cao 

về chất lượng và mỹ thuật, công trình bền vững lâu dài. 

II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC GIA CỐ KÊNH 

a) Về công tác thiết kế :  

Các hệ thống kênh lớn được xây dựng từ những thập niên 70, 80, 90 của 

thế kỷ trước. Một số hệ thống lớn được xây dựng từ thời kỳ Pháp thuộc. Hệ thống 

kênh tưới chủ yếu là kênh đất. Trong khoảng 10 năm gần đây, kiên cố kênh mới 

được đầu tư, phát triển mạnh.  

Các tuyến kênh đất đi qua vùng địa chất xấu, mặt cắt không ổn định, bị sạt 

lở, bồi lấp, co hẹp không dẫn được đủ lưu lượng thiết kế, nhiều diện tích tưới 

không được tưới chủ động. Các công ty thủy nông phải tốn nhiều công sức và kinh 

phí để nạo vét hàng năm. 

- Công tác gia cố kênh :  

+ Đối với các hệ thống kênh cũ : việc gia cố kênh thường được làm cho từng 

đợt, phụ thuộc vào nguồn kinh phí; việc rà soát các khu tưới trong hệ thống, tính 

toán thủy lực cho toàn hệ thống kênh thường ít được thực hiện dẫn đến thiết kế 

kênh, bố trí công trình trên kênh còn chưa phù hợp. 

+ Do đặc thù các kênh đang phục vục sản xuất, cấp nước sinh hoạt nên việc 

gia cố kênh gặp nhiều khó khăn; biện pháp gia cố, biện pháp thi công phụ thuộc rất 

nhiều vào thời gian cắt nước, điều kiện thi công...Giải pháp thiết kế kênh tại nhiều 

công trình còn chưa phù hợp, ví dụ thiết kế đắp đất lòng kênh thu hẹp mặt cắt, 

trong vùng khan hiếm về nguồn đất đắp, thi công trong điều kiện mùa mưa khó đạt 

dung trọng thiết kế nên rất khó triển khai thi công. 



+ Trong thiết kế gia cố kênh, do kinh phí hạn hẹp nên thường ít quan tâm 

đến quy hoạch, thiết kế bố trí bờ kênh làm đường quản lý kết hợp đường giao 

thông nông thôn, đường vận chuyển nông sản trong khu tưới. 

+ Công trình trên kênh : các công trình điều tiết trên kênh thường được làm 

theo kiểu điều tiết bằng cửa van phẳng, ít có công trình điều tiết tự động giảm thiểu 

cho công tác quản lý vận hành; có rất ít các công trình đo nước; công trình dân 

sinh còn bố trí thiếu, không phù hợp. 

+ Công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống kênh không kỹ dẫn đến 

thiết kế còn chưa phù hợp với điều kiện địa chất, địa hình. 

+ Công tác quản lý, giám sát về khảo sát còn chưa chặt chẽ.  

b) Về công tác thi công và chất lượng, thẩm mỹ bê tông gia cố kênh :  

- Đặc điểm của công tác gia cố kênh đối với hệ thống kênh cũ : tuyến kênh 

dài, phân tán, đường bờ kênh nhỏ hẹp, xe cơ giới thường không vào được; công 

tác đất, bê tông chủ yếu được làm bằng thủ công. Chỉ có các tuyến kênh lớn công 

tác đất còn được thi công bằng máy. 

- Chất lượng, thẩm mỹ bê tông gia cố kênh ở một số công trình còn chưa tốt. 

Có một số nguyên nhân chính như sau : 

+ Công tác quản lý chất lượng còn chưa thực hiện chặt chẽ, còn bị buông 

lỏng ở nhà thầu thi công và chủ đầu tư; 

+ Năng lực chủ đầu tư, nhà thầu thi công còn hạn chế, không đáp ứng được 

yêu cầu công việc; 

+ Quy trình thi công, nghiệm thu chưa được thực hiện đúng quy định; 

+ Tham gia giám sát của đơn vị quản lý, của cộng đồng ít; 

+ Thi công kênh trong thời gian cắt nước tưới thường là ngắn, phải thi công 

gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hoặc một số vùng thi công vào mùa mưa, công tác đắp 

đất không đạt thiết kế, chất lượng bê tông bị ảnh hưởng…  

III. CÁC YÊU CẦU CẦU VỀ THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG KÊNH : 

Các tiêu chí xây dựng mới, cải tạo hệ thống kênh :  

 - Đầu tư cho công trình tuân theo quy hoạch; 

 - Kết cấu công trình hợp lý; chất lượng, thẩm mỹ cao, bền vững lâu dài; 

- Phục vụ tưới ổn định, linh hoạt, tiết kiệm nước, hiệu quả;  

- Giảm thiểu mâu thuẫn giữa các tổ chức dùng nước; 

 - Công tác vận hành thuận lợi, giảm thiểu chi phí vận hành (chi phí cho công 

tác vận hành, bảo dưỡng...); 

 - Quan tâm đến vấn đề môi trường, không gây tác động xấu đến môi trường;  

 - Từng bước ứng dụng các tiến bộ khoa học (SCADA, các thiết bị mới, công 

nghệ tưới...) trong công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý hệ thống kênh.  



Qua thực tế công tác thiết kế, thi công hệ thống kênh trong thời gian vừa qua, các 

yêu cầu cụ thể về thiết kế, thi công hệ thống kênh :  

1. Công tác thiết kế :  

a) Công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế :  

 - Tăng cường công tác quản lý chất lượng về khảo sát, thiết kế của chủ đầu 

tư, thực hiện theo các quy định về quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế; trong quá 

trình khảo sát phải được giám sát chặt chẽ. Thành phần, hồ sơ khảo sát, thiết kế 

phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành. 

b) Về công tác khảo sát, thiết kế :  

Đề cương lập dự án đầu tư cần được lập chi tiết đầy đủ, sát thực, tuân theo 

các quy trình, tiêu chuẩn. Trong quá trình lập đề cương cần phối hợp chặt chẽ với 

đơn vị quản lý vận hành để xây dựng đề cương một cách sát thực, nêu rõ được 

thực trạng công trình, sự cần thiết đầu tư, nhiệm vụ thiết kế cải tạo, nâng cấp...  

 Nội dung dự án cần phải làm rõ :  

 - Các tài liệu về quy hoạch; nhiệm vụ, thiết kế cũ của công trình; các tài liệu 

về quản lý, vận hành; 

 - Kiểm tra, đánh giá về hiện trạng công trình; thực trạng phục vụ cấp nước, 

phục vụ tưới (cấp cho sinh hoạt, công nghiệp, diện tích tưới chủ động, không chủ 

động, diện tích không dẫn được nước tưới...); Các tồn tại của hệ thống kênh cũ.. 

 - Đánh giá về thực trạng, khó khăn trong công tác vận hành; 

 - Đánh giá về các công  trình phục vụ quản lý (như đường quản lý, nhà quản 

lý, trung tâm điều hành...), việc quy hoạch, kết hợp đường giao thông nông thôn, 

đường giao thông phục vụ vận chuyển nông sản trong hệ thống tưới với bờ kênh... 

 - Đánh giá về nhu cầu dùng nước so với nhiệm vụ thiết kế cũ. 

 - Nêu rõ được sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế; xác định các 

nội dung cần phải nghiên cứu... 

 Công tác thiết kế :  

+ Cải thiện, tăng khả năng tối đa phục vụ tưới tự chảy, tăng hiệu suất tưới; 

+ Xem xét các tuyến kênh cần thiết gia cố; các tuyến qua vùng địa chất tốt, 

bờ ổn định không cần gia cố. 

+ Giải pháp thiết kế gia cố kênh phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất; 

đặc biệt đối với các hệ thống kênh cũ thì điều kiện, thời gian cắt nước để thi công 

ảnh hưởng nhiều đến giải pháp gia cố kênh. Có những hệ thống, tuyến kênh thời 

gian cắt nước cho một đợt rất ngắn (10-20 ngày), biện pháp gia cố kênh phải phù 

hợp để thi công được trong thời gian ngắn như tấm bê tông lắp ghép...Có những 

khu vực thời gian cắt nước tưới chỉ có thể vào mùa mưa, thời gian cắt nước được 

khoảng (3-4) tháng, điều kiện thi công trong mùa mưa rất khó khăn, đặc biệt đối với 

các kênh có khối lượng đắp đất nhiều. 



+ Đối với các kênh nội đồng, mặt cắt nhỏ có thể xem xét ứng dụng các đoạn 

kênh đúc sẵn (mặt cắt parabol) lắp ghép, thi công thuận lợi, giá thành rẻ, dễ kiểm 

soát chất lượng. 

+ Đối với địa hình miền núi, các kênh có chênh cao đầu nước và khu tưới 

lớn, có thể nghiên cứu xem xét làm phương án làm đường ống dẫn nước, tiết kiệm 

diện tích mất đất, giảm thiểu tổn thất nước… 

+ Tính toán áp dụng các công trình điều tiết trên kênh giảm thiểu công tác 

quản lý, vận hành như kiểu đập vai dài (tràn mỏ vịt).... Bố trí các thước đo mực 

nước, các công trình đo lưu lượng phục vụ cho công tác vận hành. 

+ Các công trình phục vụ dân sinh như cầu qua kênh, bến rửa cần phải 

được thiết kế đầy đủ, bố trí tại các vị trí phù hợp; 

+  Thiết kế các công trình bảo đảm an toàn : các kênh lớn, có chiều cao 

kênh lớn, bờ kênh có kết hợp giao thông, gần khu dân cư, cần có công trình bảo 

đảm an toàn, biển cảnh báo... 

+ Căn cứ vào quy hoạch đường giao thông nông thôn, kết hợp bờ kênh làm 

đường quản lý, đường giao thông nông thôn; quy hoạch, thiết kế kết hợp đường 

giao thông phục vụ vận chuyển nông sản trong khu tưới với bờ kênh... 

+ Mỗi tuyến kênh cần có biển ghi tên kênh tại đầu kênh; bố trí các cột mốc, 

đánh dấu về lý trình kênh, thuận lợi cho công tác quản lý. 

+ Tuỳ theo điều kiện, có thể ứng dụng hệ thống SCADA, ứng dụng các thiết 

bị mới trong việc giám sát, vận hành hệ thống kênh. Đối với các hệ thống được đầu 

tư hệ thống SCADA, cần được đào tạo cho càn bộ quản lý về vận hành, sử dụng 

hệ thống SCADA.   

2/ Công tác thi công :  

- Nâng cao chất lượng thi công gia cố kênh : về thẩm mỹ, chất lượng bê 

tông, tiến độ, an toàn.  

+ Công tác quản lý chất lượng thi công đóng vai trò quan trọng, quyết định 

đến chất lượng công trình. Tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công 

trình bao gồm các hoạt động quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng, 

giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của chủ 

đầu tư, giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế công trình. 

+ Công tác quản lý chất lượng của nhà thầu : nhà thầu thi công phải có hệ 

thống quản lý chất lượng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình về thi công, quản 

lý chất lượng theo quy định. 

+ Công tác quản lý chất lượng của chủ đầu tư : đóng vai trò then chốt đến 

chất lượng của công trình. Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quản lý hợp đồng; quản 

lý đơn vị tư vấn giám sát (nếu thuê tư vấn giám sát), quản lý đơn vị thi công và 

giám sát thi công (tự giám sát), tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Chủ đầu 

tư phải thực hiện đầy đủ  và  thực hiện nghiêm các quy định  về các công việc của 



 

 

 
Thi công gia cố kênh bằng bê tông đổ tại chỗ 



 

chủ đầu tư đối với công tác quản lý chất lượng. 

+ Chủ đầu tư cần xử lý nghiêm các vi phạm của nhà thầu, tư vấn giám sát… 

+ Cần xây dựng chế tài xử phạt các tư vấn giám sát không thực hiện đúng 

quy trình giám sát, để xảy ra công trình kém chất lượng mà trong quá trình giám sát 

không phát hiện ra; xây dựng chế tài xử phạt các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để 

xảy ra công trình kém chất lượng. 

 

 
Kênh bê tông lắp ghép bằng các đoạn kênh đúc sẵn mặt cắt parabol 

 

- Các yêu cầu đối với thi công được rút ra từ công tác quản lý khai thác : 

+ Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị quản lý công trình phối hợp chặt 

chẽ để xây dựng kế hoạch thi công,  phương án, biện pháp thi công chi tiết  phù 

hợp với thời gian cắt nước tưới. 

+ Thực tế ở nhiều công trình gia cố kênh, công tác thi công chỉ quan tâm 

đến phần gia cố kênh còn công tác san ủi đất thải trên bờ kênh không được thực 

hiện, khó khăn cho công tác quản lý, đất dễ bị trôi xuống lòng kênh. Cần phải san 

ủi, xử lý các bãi đất thải do thi công tạo ra. 

 + Kênh sau khi được gia cố, cần được dọn sạch lòng kênh (đất, đá, 

rác…rơi xuống trong quá trình thi công). 



 

 
Điều tiết trên kênh kiểu đập vai dài 

 

 

 
Ứng dụng hệ thống SCADA trong giám sát, vận hành hệ thống kênh  

(trong ảnh là thiết bị Robicon) 

 

 

+ Nhật ký quá trình thi công cần được ghi đầy đủ, đặc biệt là các phát sinh thay đổi 

so với thiết kế, các vị trí, khu vực có địa chất phức tạp mà trong quá trình thi công 

phát hiện ra. Hồ sơ thiết kế, điều chỉnh thiết kế, nhật ký thi công phải được bàn 

giao đầy đủ cho đơn vị quản lý để nắm được đặc điểm, tình trạng công trình giúp 

cho công tác quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng được thuận lợi. 

- Trong quá trình thi công công trình phải có sự tham gia giám sát của đơn vị 

quản lý khai thác sử dụng công trình; có sự giám sát của cộng đồng. Đối với các 

công trình có sự giám sát chặt chẽ của đơn vị quản lý, của cộng đồng thì chất 

lượng công trình được nâng cao. 



- Bảo dưỡng bê tông phải được thực hiện theo quy định. 

- Bố trí công trình trong thi công : cần kiểm tra giữa thiết kế và thực tế hiện 

trường để bố trí các công trình phục vụ dân sinh phù hợp.  

 

 

 
Công trình điều tiết 

 

 


